
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ TRẤN BẮC LÝ 

 

Số:          /TB -UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Lý, ngày 08 tháng 03 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

Căn cứ Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Bắc 

Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 

UBND thị trấn Bắc Lý thông báo việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành 

chính mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụ thể: 

1. Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã/thị trấn gồm: 02 

TTHC. 

(Có chi tiết phụ lục kèm theo) 

2. Quy trình giải quyết TTHC 

(Có chi tiết phụ lục kèm theo) 

3. Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND thị  trấn Bắc Lý và Trang thông tin 

điện tử thị trấn Bắc Lý 

4. Thời gian niêm yết: Từ ngày 08/03/2024 đến khi có quy định mới. 

UBND thị trấn Bắc Lý thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn; 

- MTTQ, trưởng các đoàn thể thị trấn; 

- Cán bộ, công chức thị trấn; 

- Đài truyền thanh thị trấn; 

- Các TDP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Quang Huy 
 

 

 



PHỤ LỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC 

GIA ĐÌNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 31/12/2023  

của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

Thủ tục hành chính cấp xã/thị trấn 

1 

Cấm tiếp xúc theo Quyết định 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân 

cấp xã 

Gia đình UBND thị trấn 

2 Hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc Gia đình UBND thị trấn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /02/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

 1. Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã 

* Trình tự thực hiện  

- Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của 

người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình ban hành quyết định 

cấm tiếp xúc khi thấy hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại 

đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình. 

- Việc đề nghị cấm tiếp xúc có thể được thực hiện thông qua hình thức trực tiếp 

hoặc bưu chính hoặc điện tử. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề 

nghị thì gửi đơn theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76 tới Chủ tịch 

ủy ban nhân dân cấp xã và phải được sự đồng ý của người bị bạo lực gia đình, người 

giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình.  

- Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị cấm tiếp xúc, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã phải xem xét quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc (có thể 

trực tiếp hoặc phân công cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xác minh thông 

tin). Trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - 

Công chức Văn hóa - xã hội sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết 

định cấm tiếp xúc theo mẫu số 07 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76. 

 - Quyết định này sẽ được gửi cho những cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 

quan để thực hiện.  

* Cách thức thực hiện  

- Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của 

người bị bạo lực gia đình đề nghị cấm tiếp xúc thông qua hình thức trực tiếp (gặp trực 

tiếp hoặc gọi điện thoại cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã) qua đường bưu chính 

hoặc điện tử.  

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền gửi đơn đề nghị cấm tiếp xúc thông 

qua hình thức trực tiếp, bưu chính hoặc điện tử (qua cổng dịch vụ công quốc gia) tới 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình.  

- Trường hợp gửi điện tử, thành phần hồ sơ như gửi trực tiếp được chụp (từ bản 

gốc) hoặc bản định dạng PDF có ký số. Tên văn bản được đặt tương ứng với tên giấy 

tờ, tài liệu gửi kèm. 



 * Thành phần, số lượng hồ sơ  

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

 - Thành phần hồ sơ: đơn đề nghị cấm tiếp xúc với trường hợp cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thẩm quyền đề nghị cấm tiếp xúc. Với các trường hợp khác không cần đơn.  

* Thời hạn giải quyết: 12 giờ kể từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhận 

được đề nghị cấm tiếp xúc.  

* Đối tượng thực hiện TTHC 

 - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. - Người bị bạo lực gia đình, người 

giám hộ hoặc người đại diện pháp luật của người bị bạo lực gia đình.  

* Cơ quan thực hiện TTHC  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

 * Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính về việc cấm tiếp xúc do 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Thời gian cấm tiếp xúc không quá 03 ngày cho mỗi 

lần quyết định cấm tiếp xúc.  

* Phí, lệ phí: Chưa quy định  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

1) Đơn đề nghị về việc cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã (Mẫu số 06 Nghị định 76).  

2) Quyết định về việc cấm tiếp xúc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành theo 

đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Mẫu số 07 Nghị định 76). 

* Căn cứ pháp lý của TTHC  

1) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 ngày 14/11/2022;  

2) Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.  

 2. Thủ tục hủy bỏ cấm tiếp xúc 

 * Trình tự thực hiện  

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị ra quyết định cấm tiếp xúc hoặc người bị 

bạo lực gia đình, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực 

gia đình không đồng ý với quyết định cấm tiếp xúc gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã đã ra quyết định cấm tiếp xúc để đề nghị hủy bỏ quyết định này theo Mẫu 

số 10 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76.  

- Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp 

xúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ quyết định hủy bỏ hay không hủy bỏ quyết 

định cấm tiếp xúc. Trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do.  



- Công chức Văn hóa - Xã hội sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban 

hành Quyết định hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc theo mẫu số 11 của phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 76.  

* Cách thức thực hiện  

- Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của 

người bị bạo lực gia đình; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền gửi đề nghị hủy 

bỏ quyết định cấm tiếp xúc tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua hình thức 

trực tiếp, bưu chính hoặc điện tử (Cổng dịch vụ công Quốc gia).  

* Thành phần, số lượng hồ sơ  

- Số lượng hồ sơ: 01 (đơn).  

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc.  

* Thời hạn giải quyết: 12 giờ kể từ khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nhận 

được đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc.  

* Đối tượng thực hiện TTHC  

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.  

- Người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện pháp luật của 

người bị bạo lực gia đình.  

* Cơ quan thực hiện TTHC - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy 

ban nhân dân cấp xã  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã * Kết quả thực hiện 

TTHC: Quyết định hành chính về việc hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc  

* Phí, lệ phí: Chưa quy định.  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  

1) Đơn đề nghị về việc hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc (Mẫu số 10 Nghị định 76).  

2) Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc (Mẫu số 11 Nghị định 76).  

* Căn cứ pháp lý của TTHC  

1) Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 ngày 14/11/2022. 2) 

Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.  
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